
IEEP Student Progress Record

LECTURER: DR. STEPHEN

CLASS: ITP STARTING DATE: 9/4/2018
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1 1658015 Võ Ngọc Mỹ Ngân A.P. 70 62 82 70 57 83 7 0 60 70 83 70 68 ITP

2 1758030

Nguyễn Phan Phương 

Anh 75 82 95 80 81 95 1 0 82 75 95 80 81 ITP

3 1759009 Bùi Khánh Hưng 75 59 77 80 59 70 7 0 59 75 74 80 72 ITP A.P.-F

4 1759025 Vũ Đức Minh 80 78 84 85 62 84 10 0 70 80 84 85 79

5 1559038 Dương Gia Thuấn 75 63 84 80 55 78 4 0 59 75 81 80 73 ITP A.P

6 1758026 Nguyễn Thảo Vy A.P. 70 74 83 80 55 60 12 1 65 70 72 80 73 ITP A.P-F

7 1659033 Nguyễn Quốc Tú 75 82 85 75 78 85 7 0 80 75 85 75 78 ITP

8 1658017 Nguyễn Phúc Minh Quân A.P.-F 75 58 74 75 60 74 5 4 59 75 74 75 70 ITP A.P-F

9 1659004 Mai Thanh Bình 75 68 82 75 77 82 5 0 73 75 82 75 75 ITP

10 1659024 Nguyễn Hoàng Nam 80 67 83 80 62 78 6 0 65 80 81 80 75 ITP

11 1558001 Trần Bình Nguyên Bách 75 70 87 80 58 87 8 4 64 75 87 80 75 ITP

12 1559006 Trần Duy Bảo 75 59 74 - 68 - 4 0 64 75 74 - ITP PASS IELTS

13 1558004 Võ Trường Dương 80 48 82 85 72 82 8 0 60 80 82 85 76 ITP

14 1558015 Nguyễn Bảo Long 80 70 85 - 75 - 7 0 73 80 85 - ITP PASS IELTS

15 1558033 Nguyễn Ngọc Anh Thư 75 54 83 75 53 80 8 0 54 75 82 75 69 ITP A.P.-F

16 1558018 Vũ Bảo Ngọc A.P. 80 59 78 75 65 78 7 4 62 80 78 75 72 ITP

17 1558043 Võ Nguyễn Thuý Vy A.P. 75 30 72 0 23 40 21 2 27 75 56 0 29 ITP A.P.-F (Blocked)

18 1759028 Bùi Minh Nhật A.P. 75 28 74 75 60 84 10 1 44 75 79 75 66 ITP A.P.

19 1358003 Nguyễn Võ Vân Anh A.P.-F 75 71 72 34 40 16 3 53 75 56 36 ITP A.P.-F (Blocked)

20 1759022 Nguyễn Đình Lộc A.P.-F 80 77 83 0 70 83 8 2 74 80 83 0 46 ITP A.P.-F

21 1758012 Võ Thị Bích Loan 70 76 92 75 59 89 6 1 68 70 91 75 73 ITP

PASS IELTS 
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